
D1 D2 C1 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 B5 A1 A2 A3

1

Truyện: 

Xe lu và 

xe ca

Vận động 

tinh: Xếp 

thùng 

hàng lên 

xe

Phân loại 

rác thải

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 2 

tay

Phân loại 

rác thải

Thơ: Bé 

bảo vệ 

môi 

trường

Điều kỳ 

diệu từ 

giấy.

Hát: 

Không xả 

rác

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

thẳng 

đứng 

bằng 1 

tay

Toán: 

Tách gộp 

trong 

phạm vi 

5

Thơ: Bác 

quét rác

Steam: 

Sự kì 

diệu của 

túi nilong

Vận 

động: Bật 

nhảy từ 

trên cao 

xuống 40-

45cm

Vận 

động: Đi 

trên ván 

kê dốc

2

Vận 

động: Em 

tập lái ô 

tô

TCKNX

H: Bé 

thích đi 

xe đạp

Hát: 

Không xả 

rác

PTTCKN

XH

Bé bảo 

vệ môi 

trường

Thơ: Vứt 

rác đúng 

chỗ

Vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

2 bên 

theo hàng 

ngang

Dạy hát: 

Không xả 

rác

Thơ: Vứt 

rác đúng 

chỗ.

Hát: 

Không xả 

rác

Truyện: 

Tâm sự 

của vỏ 

hộp

PTTC- 

KNXH

Dạy trẻ 

kỹ năng  

bỏ rác 

đúng nơi 

qui định.

Làm 

quen chữ 

cái: p, q

Steam: 

Làm 

trang 

phục từ 

nguyên 

vật liệu

KPKH:Tì

m hiểu, 

khám phá 

rác thải 

nhựa 1 

lần

3

Nhận biết 

ô tô

Thơ: Con 

tàu

Thơ: Vứt 

rác đúng 

chỗ

Hát: Bé 

quét nhà

PTTC- 

KNXH: 

Bé bảo 

vệ môi 

trường

Phân loại 

rác thải

Thơ: Vứt 

rác đúng 

chỗ.

Điều kỳ 

diệu từ 

giấy.

PTTC- 

KNXH

Dạy trẻ 

kỹ năng 

phân loại 

và bỏ rác 

đúng nơi 

qui định.

"

Hát: 

Không xả 

rác

Tìm hiểu 

khám phá 

về giấy

TCKNX

H

Bé bảo 

vệ môi 

trường

Làm 

quen với 

chữ cái p, 

q

Làm 

quen với 

chữ cái p, 

q
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4

Dạy trẻ 

kỹ năng 

đội mũ 

bảo hiểm

Nặn bánh 

xe

PTTC- 

KNXH: 

Bé bảo 

vệ môi 

trường

Thơ: Bé 

bảo vệ 

môi 

trường

Hát: 

Không xả 

rác

Làm lục 

lạc từ 

chai nhựa

PTTC- 

KNXH

Dạy trẻ 

kỹ năng 

phân loại 

và bỏ rác 

đúng nơi 

qui định.

Cắt dán 

hoa từ 

giấy

Thơ: Vứt 

rác đúng 

chỗ

PTTC- 

KNXH

Dạy trẻ 

kỹ năng 

bỏ rác 

đúng nơi 

qui định.

Hát: 

Không xả 

rác

Hát: Trái 

đất này

Hát: Trái 

đất này là 

của 

chúng 

mình

TCKNX

H: Kỹ 

năng 

phân loại 

rác

5

6

7

Nghỉ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Nghỉ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Nghỉ Giỗ 

Tổ Hùng 

Vương

Nghỉ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Nghỉ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Nghỉ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Nghỉ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Nghỉ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Nghỉ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Nghỉ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Nghỉ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Nghỉ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Nghỉ giỗ 

tổ Hùng 

Vương

Nghỉ: 

Giỗ tổ 

hùng 

vương

8

Vận động 

tinh: Xếp 

thùng 

hàng lên 

xe

Nhận biết 

hình 

vuông, 

hình tròn

Truyện: 

Tâm sự 

của vỏ 

hộp

Vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

2 bên 

theo hàng 

ngang

Truyện: 

Tâm sự 

của vỏ 

hộp

Toán: 

Tách, 

gộp 2 

nhóm đối 

tượng và 

đếm 

trong 

phạm vi 

4

Toán: 

Tách, 

gộp trong 

phạm vi 

5.

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

thẳng 

đứng 

bằng 1 

tay

Vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

qua đầu.

Điều kỳ 

diệu từ 

giấy.

Vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

qua đầu.

Toán:Nh

ận biết 

chữ số số 

lượng 

trong 

phạm vi 

10

Vận 

động: Đi 

trên ván 

kê dốc

Vận 

động: Bật 

nhẩy từ 

trên cao 

xuống 40- 

45 cm

9

NBPB 

hình 

vuông, 

hình tròn

Bước lên 

xuống 

bậc cao, 

thấp 15 

cm

Vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

2 bên 

theo hàng 

ngang

Toán: 

Tách, 

gộp 2 

nhóm đối 

tượng và 

đếm 

trong 

phạm vi 

4

Toán: 

Tách, 

gộp 2 

nhóm đối 

tượng và 

đếm 

trong 

phạm vi 

4

Truyện: 

Tâm sự 

của vỏ 

hộp

 Vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

qua đầu.

Truyện: 

Tâm sự 

của vỏ 

hộp.

Toán: 

Tách, 

gộp trong 

phạm vi 

5.

Vận 

động: 

Ném 

trúng 

đích 

thẳng 

đứng 

bằng 1 

tay

Cắt dán 

hoa từ 

giấy

 Vận 

động: Bật 

nhẩy từ 

trên cao 

xuống 40- 

45cm

Toán: 

Nhận biết 

chữ số, 

số lượng, 

số thứ tự 

trong 

phạm vi 

10

Toán: 

Nhận biết 

chữ số, 

số lượng 

trong 

phạm vi 

10
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10

Thơ: Bé 

chơi ô tô

Truyện: 

Chiếc tàu 

Thủy tí 

hon

Toán: 

Tách, 

gộp 2 

nhóm đối 

tượng và 

đếm 

trong 

phạm vi 

4

Làm con 

vật từ 

chai nhựa

Vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

2 bên 

theo hàng 

ngang

Vận 

động: 

Ném xa 

bằng 2 

tay

Truyện: 

Tâm sự 

của vỏ 

hộp.

Toán: 

Tách, 

gộp trong 

phạm vi 

5.

Cắt dán 

hoa từ 

giấy

Thơ: Vứt 

rác đúng 

chỗ

Truyện: 

Vương 

quốc rác

Truyện: 

Vương 

quốc rác

TCKNX

H

Bé bảo 

vệ môi 

trường

Cắt dán 

trang 

phục từ 

túi 

liloong

11

Dán 

thuyền

Vận động 

theo nhạc 

bài hát: 

Tập lái ô 

tô

STEAM: 

Làm con 

vật từ 

chai nhựa

Truyện: 

Tâm sự 

của vỏ 

hộp

Làm con 

vật từ 

chai nhựa

Hát: Bé 

quét nhà

Cắt dán 

hoa từ 

giấy

PTTC- 

KNXH

Dạy trẻ 

kỹ năng 

bỏ rác 

đúng nơi 

qui định.

Truyện: 

Tâm sự 

của vỏ 

hộp.

Steam: 

Làm hộp 

đựng bút

Toán: 

Tách gộp 

trong 

phạm vi 

5

Steam 

làm trang 

phục từ 

nguyên 

vật liệu

Truyện: 

Vương 

quốc rác

Truyện: 

Vương 

quốc rác

12

13

14

Hát: Máy 

bay ơi

Nhận 

biết: Máy 

bay đồ 

chơi

Đếm và 

nhận biết 

số lượng 

trong 

phạm vi 

5

Vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

2 bên 

theo hàng 

dọc

Đếm và 

nhận biết 

số lượng 

trong 

phạm vi 

5

PTTTCK

NXH: Bé 

tiết kiệm 

nước

Vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

qua chân

Đồng 

dao: hạt 

mưa hạt 

mốc

KPKH: 

Bé tìm 

hiểu về 

nước

Dạy hát: 

Cho tôi 

đi làm 

mưa với.

Tìm hiểu 

về nước

Truyện: 

Giọt 

nước Tí 

Xíu

Làm 

quen chữ 

cái s, x

Vận 

động: Đi 

nối gót 

bàn chân 

tiến lùi

15

Nhận biết 

máy bay

Vận 

động: Bật 

qua vạch 

kẻ

Vận 

động: 

Trườn 

chui qua 

cổng

Xác định 

phía 

trước, 

phía sau 

của bản 

thân

Vận 

động: 

Trườn 

chui qua 

cổng

Thơ: 

Mưa rơi

Tìm hiểu 

về nước

Vận 

động: Đi 

bước dồn 

trước trên 

ghế thể 

dục

Vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

qua chân

Tìm hiểu 

về nước

Vận 

động: Đi 

bước dồn 

trước trên 

ghế thể 

dục

Đi nối 

gót bàn 

chân tiến 

lùi

Steam: 

Tan và 

không tan

KPKH: 

Steam: 

tan và 

không tan
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16

Vận 

động: Bật 

qua vạch 

kẻ

Hát: Một 

chiếc 

máy bay

Xé dán 

mưa

PTTTCK

NXH: Bé 

tiết kiệm 

nước

Thơ: Cầu 

vồng

Vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

2 bên 

theo hàng 

dọc

Dạy hát: 

Cho tôi 

đi làm 

mưa với.

Tìm hiểu 

về nước

Hát: Trời 

nắng trời 

mưa

Vận 

động: Bò 

bằng bàn 

tay và 

bàn chân 

3-4m

Đồng 

dao: hạt 

mưa hạt 

mốc

KPKH: 

Steam: 

tan và 

không tan

Vận 

động: Đi 

đập bắt 

bóng 4-5 

lần

Truyện: 

Giọt 

nước tí 

xíu

17

Truyện: 

Vì sao 

thỏ cụt 

đuôi

Thơ: Ơi 

chiếc 

máy bay

Thơ: Cầu 

vồng

Vẽ ông 

mặt trời

PTTTCK

NXH: Bé 

tiết kiệm 

nước

Xác định 

phía 

trước, 

phía sau 

của bản 

thân

Kể 

chuyện: 

Hồ nước 

và mây.

PTTCKN

XH: Làm 

hoa quả 

dầm sữa 

chua mít

PTTC- 

KNXH

Dạy trẻ 

vắt, pha 

nước 

cam.

Đồng 

dao: Trời 

mưa trời 

gió

Hát: Trời 

nắng trời 

mưa

Làm 

quen với 

chữ cái 

s,x

Đồng 

dao: Hạt 

mưa

Vẽ:Hồ 

nước

18

Di màu 

máy bay

Dán 

thuyền 

buồm

PTTC-

KNXH: 

Bé tiết 

kiệm điện 

nước

Thơ: 

Mưa làm 

nũng

Hát: Cho 

tôi đi làm 

mưa với

Vẽ ông 

mặt trời

PTTC- 

KNXH

Vắt, pha 

nước 

cam.

Dạy vận 

động theo 

tiết tấu 

chậm bài 

hát: Cho 

tôi đi làm 

mưa với.

Truyện: 

Giọt 

nước tí 

xíu

PTTC- 

KNXH

Dạy trẻ 

vắt, pha 

nước 

cam.

PTTCKN

XH: Làm 

trà tắc

Vẽ:Hồ 

nước

Hát: Cho 

tôi đi làm 

mưa với

Làm 

quen với 

chữ cái 

s,x

19

20

21

Vận 

động: 

Đứng co 

1 chân

Vận 

động: 

Đứng co 

1 chân

Hát: Cho 

tôi đi làm 

mưa với

Vận 

động: 

Chạy liên 

tuc trong 

đường 

dích dắc

Vẽ ông 

mặt trời

Xé dán 

mưa

Vỗ theo 

tiết tấu 

chậm: 

Mùa hè 

đến.

Vận 

động: 

chuyền 

bắt bóng 

qua chân

Vận 

động: Bò 

bằng bàn 

tay và 

bàn chân 

3-4m

Nhận biết 

ngày và 

đêm.

Toán: Đo 

dung tích 

một vật 

bằng một 

đơn vị 

đo.

Toán: Đo 

dung tích 

các vật 

và diễn 

đạt kết 

quả đo

Truyện: 

Giọt 

nước tí 

xíu

vận động: 

Bật qua 

vật cản



D1 D2 C1 C2 C3 C4 B1 B2 B3 B4 B5 A1 A2 A3
Ngày

Khối NT Khối 3T Khối 4T Khối 5T

22

Nhận biết 

cô giáo 

và các 

bạn của 

bé

Nhận biết 

cô giáo 

và các 

bạn

STEAM: 

Thí 

nghiệm 

vật chìm- 

vật nổi

Hát: Cho 

tôi đi làm 

mưa với

 KPKH: 

Tìm hiểu 

về đất, 

sỏi

Vận 

động: 

Chạy liên 

tuc trong 

đường 

dích dắc

Vận 

động: Bò 

bằng bàn 

tay và 

bàn chân 

3-4m

Toán: Đo 

dung tích 

một vật 

bằng một 

đơn vị 

đo.

Toán: Đo 

dung tích 

một vật 

bằng một 

đơn vị 

đo.

Vận động 

theo tiết 

tấu chậm: 

Mùa hè 

đến 

Vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

qua chân

Vận 

động: Bật 

qua vật 

cản (cao 

15 -

20cm)

Toán: 

Thêm bớt 

trong 

phạm vi 

10

Đồng 

dao: Hạt 

mưa

23

Hát: 

Cháu đi 

mẫu giáo TCKNX

H: Đồ 

chơi bé 

thích

Vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

2 bên 

theo hàng 

dọc

KPKH: 

Tìm hiểu 

về đất, 

sỏi

Vận 

động: 

Chạy liên 

tuc trong 

đường 

dích dắc

Thơ: Đi 

nắng

Toán: Đo 

dung tích 

một vật 

bằng một 

đơn vị 

đo.

Xé dán 

mưa.

Vận động 

theo tiết 

tấu chậm: 

Mùa hè 

đến 

Vận 

động: Đi 

bước dồn 

trước trên 

ghế thể 

dục.

Xé dán 

mưa

Đồng 

giao : Hạt  

mưa

Vận 

động: Đi 

nối gót 

bàn chân 

tiến lùi

Toán: Đo 

dung tích 

các vật 

và diễn 

đạt kết 

quả đo

24 Truyện: 

Đôi bạn 

nhỏ Thơ: Mẹ 

gọi

Truyện: 

Giọt 

nước tí 

xíu

Xé dán 

mưa

Truyện: 

Cậu bé 

và giọt 

nước

KPKH: 

Tìm hiểu 

về đất, 

sỏi

Đồng 

dao: Ông 

sao.

Truyện: 

Giọt 

nước tí 

xíu

Đồng 

dao: Hạt 

mưa hạt 

móc

Xé dán 

ông mặt 

trời.

Truyện: 

Giọt 

nước tí 

xíu

PTTCKN 

XH: Làm 

trà tắc

Steam: 

Làm diều

Hát: Cho 

tôi đi làm 

mưa với

25

Di màu 

quả bóng 

tặng bạn

Di màu 

đồ chơi 

lắp ghép

STEAM: 

Làm ông 

mặt trời

Truyện: 

Giọt 

nước tí 

xíu

Xé dán 

mưa

Hát: Cho 

tôi đi làm 

mưa với

Xé dán 

mưa.

Hát: Trời 

nắng trời 

mưa

Xé dán 

ông mặt 

trời.

Truyện: 

Giọt 

nước tí 

xíu

Vận động 

theo tiết 

tấu chậm: 

Cho tôi 

đi làm 

mưa với

Hát: Cho 

tôi đi làm 

mưa với

TCKNX

H: Làm 

trà tắc

PTTCKN 

XH: Làm 

trà tắc

26

27
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28

NBPB 

kích 

thước to, 

nhỏ

Nhận 

biết: To- 

nhỏ

Vận 

động: 

Chạy liên 

tục trong 

đường 

dích dắc

Toán: 

Đếm và 

nhận biết 

số lượng 

trong 

phạm vi 

5

Xác định 

phía 

trước, 

phía sau 

của bản 

thân

Vận 

động: 

Trườn 

chui qua 

cổng

Vận 

động: Đi 

bước dồn 

trước trên 

ghế thể 

dục.

Nhận biết 

ngày và 

đêm.

Nhận biết 

ngày và 

đêm.

Vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

qua chân

Vận 

động: Bò 

bằng bàn 

tay và 

bàn chân 

3-4m

Vận 

động: Đi, 

đập bắt 

bóng 4 - 

5 lần

Toán: Đo 

dung tích 

các vật 

và diễn 

đạt kết 

quả

Toán: 

Thêm, 

bớt nhóm 

đối tượng 

trong 

phạm vi 

10

29

Thơ: Đi 

học 

ngoan

Truyện: 

Bé Bi đi 

học

Thơ: Đi 

nắng

Vận 

động: 

Trườn 

chui qua 

cổng

Vận 

động: 

Chuyền 

bắt bóng 

2 bên 

theo hàng 

dọc

Toán: 

Đếm và 

nhận biết 

số lượng 

trong 

phạm vi 

5

Nhận biết 

ngày và 

đêm.

Vận 

động: Bò 

bằng bàn 

tay và 

bàn chân 

3-4m

Vận 

động: Đi 

bước dồn 

trước trên 

ghế thể 

dục.

Thơ: Ông 

mặt trời

Nhận biết 

ngày và 

đêm

Toán: 

Thêm, 

bớt nhóm 

đối tượng 

trong 

phạm vi 

10

Vận 

động: Bật 

qua vật 

cản cao 

15-20cm

Vận 

động: Đi 

đập bắt 

bóng 4 - 

5 lần

30

Nghỉ 

ngày 30/4

Nghỉ 

ngày 30/4

Nghỉ 

ngày 30/4

Nghỉ 

ngày 30/4

Nghỉ 

ngày 30/4

Nghỉ 

ngày 30/4

Nghỉ 

30/4

Nghỉ 

30/4

Nghỉ 

30/4

Nghỉ 

30/4

Nghỉ 

30/4

Nghỉ 

30/4

Nghỉ 

30/5

         

    

 

    

       Kiến Quốc, ngày 21 tháng 03 năm 2025     

      NGƯỜI LẬP

   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Hương Giang


